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A. PHẦN SINH LÝ THỰC VẬT
Câu 1. Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng (2,0 điểm)
1. Nêu cơ chế đóng, mở khí khổng vào ban ngày của cây xanh.
2. Ở thực vật, khi thiếu một trong hai nguyên tố khoáng này thì đều có biểu hiện: lá vàng bắt đầu từ đỉnh lá, rụng lá, ra hoa giảm. Đó là hai nguyên tố khoáng nào ? Nêu cách kiểm tra sự thiếu hụt hai nguyên tố đó.

Hướng dẫn chấm :

1. (1 điểm)
- Ngoài sáng, lục lạp tiến hành quang hợp hình thành các chất hữu cơ tích lũy trong tế bào khí khổng →  tăng áp suất thẩm thấu → hai tế bào khí khổng hút nước, trương nước làm khí khổng mở. 
(0,2 điểm) 

- Khi cây thiếu nước (có thể do đất thiếu nước, vận chuyển nước trong mạch gỗ không kịp hoặc thoát hơi nước quá mạnh) làm cho tế bào khí khổng mất sức trương làm khí khổng đóng.  Khi cây bị hạn, axit absisic được tổng hợp ở rễ và dẫn truyền lên lá kéo K+ ra khỏi tế bào khí khổng → giảm áp suất thẩm thấu → giảm sức trương nước làm khí khổng khép lại. (0,2 điểm)

- Khi tế bào bão hòa nước (ví dụ: sau khi mưa), các tế bào biểu bì xung quanh khí khổng tăng thể tích, ép lên các tế bào làm khí khổng khép lại. Sau đó, khi các tế bào lân cận mất nước, thể tích các tế bào này giảm, không ép lên tế bào khí khổng nữa → khí khổng mở. (0,2 điểm)
- Khí khổng khép còn do ánh sáng quá mạnh vào ban trưa, gió, độ ẩm thấp,..(0,2 điểm) 

-  Riêng ở thực vật CAM, ban ngày lỗ khí đóng. 

(0,2 điểm) 

2. (1 điểm)

* Hai nguyên tố khoáng là : N và S. 
(0,25 điểm)

* Cách kiểm tra: 
- Dùng phân bón: ure (chứa N) hoặc sunphat amon (chứa N và S) 
(0,25 điểm)

Trước tiên, bón ure: nếu cây chỉ thiếu N thì lá sẽ xanh trở lại. Nếu lá chưa xanh lại thì bón sunphat amon: có S thì lá sẽ xanh trở lại. 
(0,25 điểm)
- Quan sát sự vàng lá : Thiếu N → biểu hiện trước tiên ở lá già. Thiếu S → biểu hiện trước ở lá non.
 (0,25 điểm)

Câu 2. Quang hợp (2,0 điểm)
1. Chiếu ánh sáng qua lăng kính vào một sợi tảo dài trong dung dịch có các vi khuẩn hiếu khí, sau đó quan sát dưới kính hiển vi thì nhận thấy: vi khuẩn tập trung ở hai đầu sợi tảo với số lượng khác nhau. Hãy giải thích:
a) Vì sao vi khuẩn tập trung ở hai đầu sợi tảo ?
b) Vì sao số lượng vi khuẩn ở hai đầu sợi tảo khác nhau ?

2. Ở thực vật C4, lục lạp của tế bào bao bó mạch có gì khác so với lục lạp của tế bào mô giậu? Đặc điểm này phù hợp với chức năng của tế bào bao bó mạch như thế nào?                                   

Hướng dẫn chấm:

1. (1 điểm)

a) – Khi chiếu sáng qua lăng kính, ánh sáng sẽ phân thành bảy màu : đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Các tia sáng này sẽ rơi trên sợi tảo theo thứ tự từ đỏ đến tím từ đầu này đến đầu kia. (0,25 điểm)

- Ở hai đầu sợi tảo : một đầu hấp thu ánh sáng đỏ, đầu kia hấp thu ánh sáng tím sẽ quang hợp mạnh nhất, thải oxi nhiều nhất và vi khuẩn tập trung ở đây. (0,25 điểm)

b) – Đầu sợi tảo hấp thu ánh sáng đỏ có vi khuẩn tập trung nhiều hơn ở đầu hấp thu ánh sáng tím. (0,25 điểm)

- Vì ánh sáng đỏ có số lượng photon nhiều hơn (gấp đôi) ánh sáng tím nên hiệu quả quang hợp cao hơn. (0,25 điểm)

2. (1 điểm)

- Lục lạp của tế bào bao bó mạch khác với lục lạp tế bào mô giậu:

+ Hạt grana kém phát triển hoặc tiêu biến hoàn toàn. (0,25 điểm)

+ Chỉ có PSI, không có PSII.    (0,25 điểm)                                                                                                     

- Đặc điểm này phù hợp với tế bào bao bó mạch:

+ Hạt grana kém phát triển hoặc tiêu biến hoàn toàn phù hợp với chức năng thực hiện pha tối (chu trình Calvin) của tế bào bao bó mạch.  (0,25 điểm)                                                                                    

+ Không có PSII → không có O2 trong tế bào → tránh được hiện tượng O2 cạnh tranh với CO2 để liên kết với enzim Rubisco (tránh được hô hấp sáng)    (0,25 điểm)                                                                                                                

Câu 3. Hô hấp ở thực vật (2,0 điểm)
1. Khi chu trình Krebs dừng lại thì cây bị ngộ độc bởi NH3 đúng hay sai? Giải thích.
2. Trong hô hấp tế bào, vì sao các phản ứng của chu trình Krebs không có sự tiêu dùng oxi nhưng vẫn được xếp vào pha hiếu khí?
Hướng dẫn chấm:

1. (1 điểm)

- Đúng. (0,25 điểm)

- Chu trình Krebs tạo ra các hợp chất trung gian, đặc biệt là các axit hữu cơ, tham gia vào quá trình đồng hóa NH3 trong cây tạo ra các axit amin. (0,25 điểm)
- Các axit amin được hình thành còn liên kết với NH3 tạo ra các amit, giải độc NH3 cho cây. (0,25 điểm)
- Nếu chu trình Krebs dừng lại ( không có các axit hữu cơ để kết hợp với NH3 thành axit amin, amit ( cây tích luỹ nhiều NH3 ( ngộ độc. (0,25 điểm)
2. (1 điểm)

- Chu trình Krebs phân giải hoàn toàn chất hữu cơ tạo ra sản phẩm chủ yếu là chất khử NADH, FADH2. Các chất này vận chuyển điện tử, tạo lực hóa thẩm ở chuỗi truyền e- ở màng trong ti thể. (0,5 điểm)
- Oxi là chất nhận e- cuối cùng trong chuỗi truyền e-, nếu không có oxi chuỗi truyền e- sẽ ngừng hoạt động làm ứ đọng NADH, FADH2 dẫn đến cạn kiệt NAD+, FAD+ và các phản ứng của chu trình Kebs ngừng trệ. (0,5 điểm)
Câu 4. Sinh trưởng, phát triển - Sinh sản ở thực vật (2,0 điểm)
1. Tế bào thực vật ở mô phân sinh tăng trưởng kéo dài do tác động của những cơ chế nào? Dựa vào những cơ chế đó, hãy nêu các biện pháp cần thiết để tế bào thực vật có thể tăng trưởng bình thường.
2. Trình bày những biến đổi xảy ra trong quá trình chín của quả. Vì sao muốn quả chín nhanh người ta phải ủ kín?
Hướng dẫn chấm:

1. (1 điểm)

- Tế bào thực vật ở mô phân sinh tăng trưởng kéo dài do tác động của 3 cơ chế :

+ Cơ chế thẩm thấu: các không bào nhỏ của tế bào mô phân sinh (do hoạt động trao đổi chất) hấp thụ nước làm không bào lớn lên thành không bào trung tâm dồn nhân và tế bào chất về sát màng xenlulôzơ.    (0,25 điểm)
       
+ Auxin (và giberelin) kích thích sự lớn lên của tế bào nhờ sự hoạt hoá hoạt động vận chuyển H+ của bơm proton, tạo ATP làm nguồn năng lượng cho hoạt động tế bào và thúc đẩy sự tăng trưởng.    (0,25 điểm)  

        + Sinh trưởng axit làm mềm, giãn thành xenlulôzơ: Do hoạt động của bơm proton nằm trên màng sinh chất vận chuyển H+ về phía thành xenlulozơ tạo môi trường axit, làm đứt gãy cầu ngang giữa các sợi xenlulozơ làm trượt giãn thành tế bào.       (0,25 điểm)  

      b) Để tế bào tăng trưởng cần cung cấp đủ nước, hoocmon,..
(0,25 điểm)                                                                                

2. (1 điểm)

- Những biến đổi xảy ra trong quá trình chín của quả:
+ Biến đổi màu sắc: giảm sắc tố clorophyl, tăng sắc tố carôten, xantôphyl,.. làm quả có màu vàng, đỏ, cam,.. (0,25 điểm)
+ Biến đổi độ mềm: pectat canxi có ở tế bào quả xanh bị phân hủy làm cho các tế bào rời nhau, xenlulozo ở thành tế bào bị thủy phân làm tế bào của vỏ và ruột quả mềm ra. (0,25 điểm)
+ Biến đổi mùi vị: tổng hợp các chất có bản chất este, anđêhit, xêtôn làm quả có mùi thơm. Các hợp chất tanin, axit hữu cơ, ancaloit bị phân hủy, đồng thời tổng hợp các đường saccarôzơ, fructôzơ tăng lên làm quả ngọt. (0,25 điểm)

- Muốn quả chín nhanh người ta phải ủ kín, vì: (0,25 điểm)

+ Ủ kín để etylen nội sinh không khuếch tán ra môi trường. 
+ Ủ để giữ nhiệt => tăng tốc độ các phản ứng chuyển hóa trong quả. 
Câu 5. Cảm ứng ở thực vật – phương án thực hành (2 điểm)
1. Hãy bố trí thí nghiệm chứng minh mặt dưới của lá có nhiều lỗ khí hơn mặt trên. Để có kết quả rõ rệt nhất, nên chọn cây chịu hạn hay cây trung sinh ? Vì sao ?
2. Chứng minh thân và rễ cây có phản ứng khác nhau với trọng lực. Vì sao có sự khác nhau đó? Nêu ý nghĩa của hướng trọng lực đối với cây.
Hướng dẫn chấm :
1. (1 điểm)

 - Bố trí thí nghiệm :

+ Tưới đẫm vào gốc cây, chọn một lá bánh tẻ. Dùng hai miếng giấy tẩm coban clorua đã sấy khô (có màu xanh da trời) kẹp vào hai mặt lá (đối xứng nhau). Đặt hai miếng kính mỏng lên hai mặt giấy rồi kẹp chặt lại. Sau 15 phút, lấy miếng giấy ra quan sát diện tích giấy bị đổi màu (từ xanh sang hồng). 

(0,25 điểm)
+ Kết quả là miếng giấy đặt ở mặt dưới lá có diện tích màu hồng lớn hơn so với miếng giấy ở mặt trên, chứng tỏ nước thoát ra ở mặt dưới nhiều hơn => khí khổng ở mặt dưới lá nhiều hơn mặt trên. 

(0,25 điểm)

- Để có kết quả rõ rệt nhất nên chọn cây chịu hạn. (0,25 điểm)

- Vì lá của chúng không có lỗ khí ở mặt trên và thường có tầng cutin dày để chống nóng và giảm thoát hơi nước. (0,25 điểm)

2. (1 điểm)

- Chứng minh thân và rễ cây có phản ứng khác nhau với trọng lực :

Cho hạt đậu đã nẩy mầm vào một ống trụ bằng nhựa có lót bông ẩm và treo nằm ngang. Sau một thời gian rễ và thân mọc dài ra khỏi ống nhưng rễ quay xuống đất (hướng đất dương) con thân hướng lên trên (hướng đất âm) 
(0,25 điểm)
- Giải thích : 

+ do sự phân bố auxin không đều ở mặt trên và mặt dưới của cây và phản ứng khác nhau của thân và rễ với nồng độ auxin.

(0,25 điểm)
+ Khi cây nằm ngang, auxin tập trung ở mặt dưới nhiều hơn mặt trên. Rễ cây sinh trưởng mạnh khi nồng độ auxin thấp → mặt trên của rễ sinh trưởng mạnh hơn mặt dưới => kết quả rễ uốn cong xuống đất. Ngược lại, thân sinh trưởng mạnh khi nồng độ auxin cao → mặt dưới thân của sinh trưởng mạnh hơn mặt trên = > kết quả là cây uốn cong lên trên.
(0,25 điểm)
- Ý nghĩa : rễ hướng đất dương giúp rễ đâm sâu xuống đất để lấy nước và muối khoáng, đồng thời giữ chặt cây vào đất. 

(0,25 điểm)
B. PHẦN SINH LÝ ĐỘNG VẬT

Câu 6. Tiêu hóa và hô hấp (2 điểm)
1. a)Trình bày cơ chế đóng mở cơ vòng môn vị. Thức ăn từ dạ dày xuống ruột non thành từng đợt có tác dụng gì?
   b) Nhận định: « đối với các loài đại gia súc, biện pháp sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị bệnh bằng cách tiêm hay trộn lẫn với thức ăn đều có tác dụng như nhau » là đúng hay sai ? Giải thích.

2. Để tối ưu hóa hiệu quả trao đổi khí thì bề mặt hô hấp phải có những đặc điểm gì? Giải thích đặc điểm cấu tạo cơ quan hô hấp của chim thích nghi với đời sống bay lượn.

Hướng dẫn chấm :

1. (1 điểm)

a) - Cơ chế đóng mở cơ vòng môn vị: Bình thường môn vị hơi hé mở, đủ để nước và các chất bán lỏng đi qua. Thức ăn có kích thước lớn hoặc ở thể rắn sẽ bị môn vị ngăn lại. Khi phần lớn thức ăn được nhào trộn với dịch vị, tạo thành dạng nhũ chấp thì dạ dày co mạnh từng đợt tạo áp lực làm mở môn vị và 1 lượng nhũ chấp (vài ml) được đẩy xuống tá tràng. Nhũ chấp có độ axit cao trung hòa môi trường kiềm ở tá tràng làm cho môn vị đóng lại. Đợt co bóp tiếp theo của dạ dày làm mở môn vị...  

(0,25 điểm)

- Cơ chế đóng mở môn vị làm cho thức ăn từ dạ dày xuống ruột non thành từng đợt, tạo thuận lợi cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ hiệu quả trong ruột non. 

(0,25 điểm)
b) – Sai. (0,25 điểm)
- Vì : đại gia súc (trâu, bò) ăn cỏ, trong ống tiêu hóa của chúng có rất nhiều vi sinh vật sống cộng sinh giúp chúng tiêu hóa xenlulôzơ. Nếu trộn thuốc kháng sinh vào thức ăn sẽ tiêu diệt các vi sinh vật có lợi → giảm khả năng tiêu hóa thức ăn so với tiêm. (0,25 điểm)

2. (1 điểm)

-  Đặc điểm của bề mặt hô hấp:


+ Bề mặt hô hấp cần phải mỏng, rộng và ẩm ướt để các chất khí dễ dàng khuếch tán qua. 
(0,25 điểm)

+ Có sắc tố hô hấp, có mạng lưới mao mạch phát triển và máu trong mao mạch thường chảy theo hướng ngược chiều với dòng khí đi vào để làm chênh lệch phân áp các chất khí giữa hai phía của bề mặt hô hấp. 
(0,25 điểm)
- Đặc điểm cơ quan hô hấp của chim thích nghi với đời sống bay lượn:

+ Phổi của chim gồm nhiều ống khí song song được bao bọc bởi hệ thống mao mạch dày đặc làm cho không khí đi một chiều khiến tăng tối đa chênh lệch phân áp chất khí giữa bề mặt hô hấp và tế bào. 
(0,25 điểm)


+ Cơ quan hô hấp của chim có các túi khí giúp cho việc thông khí ở bề mặt hô hấp (phổi) chỉ đi theo một chiều. 
(0,25 điểm)
Câu 7. Tuần hoàn (2,0 điểm)
1. Nêu đặc điểm của mao mạch phù hợp với chức năng của chúng. Tại sao bình thường ở người chỉ có chừng 5 - 10% tổng số mao mạch là luôn có máu chảy qua ?
2. Một bệnh nhân bị hở van tim (van hai lá) thì lượng máu bơm lên động mạch chủ, nhịp tim, huyết áp, phổi và tim có thể thay đổi như thế nào ? Tại sao ?
Hướng dẫn chấm:

1. (1 điểm)

* Đặc điểm của mao mạch phù hợp với chức năng :
+ Mao mạch có đường kính rất nhỏ, đủ cho một tế bào hồng cầu len lỏi qua nhằm tối đa hoá việc trao đổi các chất với dịch mô. 

(0,2 điểm). 
+ Ngoài ra, mao mạch được cấu tạo từ một lớp tế bào không xếp sít với nhau nhằm giúp cho một số chất cần thiết có thể ra, vào mao mạch dễ dàng thực hiện chức năng vận chuyển các chất. 

(0,2 điểm).
*  Giải thích :
- Bình thường chỉ có khoảng 5 – 10% các mao mạch có máu chảy qua. Tuy nhiên mỗi mô có nhiều mao mạch tới mức mỗi phần của cơ thể đều được cung cấp máu vào mọi lúc. Các mao mạch ở não, tim, thận và gan thường được cấp đầy máu. Các vị trí khác, máu cung cấp thay đổi theo thời gian khi máu chuyển từ nơi này đến nơi khác. 
(0,2 điểm)
- Sự phân phối máu đến các mao mạch được điều tiết bởi 2 cơ chế sau :

 + sự co giãn của các cơ trơn ở thành của tiểu động mạch máu nhỏ trước khi tới lưới mao mạch : khi cơ trơn co bóp → các tiểu động mạch co → làm giảm dòng máu tới các mao mạch ; khi cơ trơn giãn → các tiểu động mạch giãn → máu đi vào mao mạch. 
(0,2 điểm)
+ sự co giãn của các cơ trơn ở đầu các mao mạch: khi các cơ co lại → máu không vào mao mạch, khi các cơ dãn ra → máu dồn vào mao mạch. 
(0,2 điểm)
2. (1 điểm). 
- Lượng máu lên động mạch chủ giảm do khi tim co, máu bị đẩy ngược từ tâm thất trái lên tâm nhĩ trái. 
(0,2 điểm)
-  Nhịp tim tăng để đáp ứng nhu cầu máu của các cơ quan. 
(0,2 điểm)
- Huyết áp ban đầu tăng do tăng nhịp tim, về sau giảm do suy tim. 
(0,2 điểm)
- Phù phổi do máu bị đẩy vào tâm nhĩ trái làm tăng huyết áp phổi. 
(0,2 điểm)
- Tim tăng cường hoạt động trong thời gian dài dẫn đến suy tim. 
(0,2 điểm)
Câu 8. Bài tiết, cân bằng nội môi (2,0 điểm)
1. Các nhận định dưới đây đúng hay sai ? Giải thích.

a) Hai người A và B có cùng cân nặng là 70 kg và đều có lượng nước trong cơ thể bằng nhau. Cả hai người đều ăn thức ăn nhanh chứa nhiều muối nhưng người B còn uống thêm một cốc rượu. Kết quả là lượng nước tiểu bài tiết của người B sẽ tăng, còn người A thì bình thường.

b) Cortisol và ađrenaline đều là hoocmon của thận có tác dụng làm tăng đường huyết. Tuy nhiên, cơ chế tác động của hai hoocmon này hoàn toàn khác nhau.
2. Hãy nêu các cơ chế điều hoà giúp cá xương ở nước ngọt và cá xương ở nước mặn duy trì được áp suất thẩm thấu của cơ thể.

Hướng dẫn chấm:

1. (1 điểm)
a) Sai. Lượng nước tiểu bài xuất của hai người đều tăng, nhưng ở người B tăng nhiều hơn (0,2 điểm)
Vì: 
- Thức ăn mặn chứa nhiều Na+ làm tăng áp suất thẩm thấu của máu, dẫn đến:Vỏ thượng thận giảm tiết aldosteron → giảm tái hấp thu Na+  ở ống thận → tăng thải Na+  qua bài tiết. Kích thích trung khu điều hòa trao đổi nước nằm ở vùng dưới đồi thị gây cảm giác khát → phải uống nước, đồng thời thùy sau tuyến yên tăng cường tiết hoocmon chống đa niệu (ADH)  → tăng tái hấp thu nước ở ống thận, sau đó huyết áp tăng → áp suất lọc ở cầu thận tăng → lượng dịch lọc ở cầu thận tăng → tăng bài xuất nước tiểu để loại thải muối.    (0,15 điểm)

- Người B uống rượu: rượu có tác dụng ức chế thùy thùy sau tuyến yên tiết hoocmon ADH → giảm tái hấp thu nước ở ống thận → tăng lượng nước tiểu. 
(0,15 điểm)

b) Đúng. (0,2 điểm)
- Cortisol là hoocmon của vỏ tuyến thượng thận có bản chất là stêrôit nên tác động lên tế bào đích theo cơ chế hoạt hóa gen và có tác dụng chuyển hóa protein thành glucose làm tăng đường huyết. (0,15 điểm)
- Adrenaline là hoocmon của tủy thượng thận có bản chất là axit amin nên tác động lên tế bào đích theo cơ chế AMP vòng và có tác dụng phân giải glycogen ở gan thành glucose làm tăng đường huyết. (0,15 điểm)
2. (1 điểm)

      
- Cá xương nước ngọt có dịch cơ thể ưu trương so với nước ngọt nên nước đi vào cơ thể qua mang và một phần qua bề mặt cơ thể. Cá xương duy trì áp suất thẩm thấu bằng cách gần như không uống nước và bài tiết nhiều nước tiểu rất loãng qua thận và hấp thu tích cực muối qua mang.      
(0,5 điểm)

        - Cá xương ở biển có dịch cơ thể nhược trương so với nước biển nên nước đi ra khỏi cơ thể qua mang và một phần bề mặt cơ thể. Cá xương duy trì áp suất thẩm thấu bằng cách uống nước biển để bù lại lượng nước đã mất đồng thời vận chuyển tích cực lượng muối thừa qua mang ra bên ngoài. (0,5 điểm)                           
Câu 9. Cảm ứng ở động vật (2,0 điểm)
1. Hai nơron cùng loại A và B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào khác nhau: nơron B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào cao hơn so với nơron A. Nếu kích thích hai nơron này với kích thích giống nhau thì độ lớn của điện thế hoạt động xuất hiện ở hai nơron có giống nhau không? Tại sao?
2. Endorphin là một chất do não người tiết ra, có tác dụng làm giảm đau, giảm căng thẳng. Morphin là một hợp chất tự nhiên có tác dụng tương tự endorphin, được dùng làm chất giảm đau trong y tế đồng thời gây nghiện. Hãy giải thích cơ chế giảm đau và gây nghiện của morphin.
Hướng dẫn chấm:

1. (1 điểm)

- Độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở hai nơron khác nhau. (0,5 điểm)

- Chênh lệch nồng độ Na+ ở nơron B cao hơn nơron A nên khi bị kích thích Na+ đi vào trong nơron B nhiều hơn làm bên trong trở nên dương hơn vì thế độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở nơron B lớn hơn.(0,5 đ)

2. (1 điểm)

- Endorphin là một chất do não tiết ra để giảm đau và bảo vệ não bộ trước các tác động mạnh cơ học. Khi gặp chấn thương mạnh thì não tiết endorphin với hàm lượng cao để ức chế hoàn toàn (gây bất tỉnh). Trong điều kiện bình thường, não vẫn tiết endorphin để giảm đau. (0,25 điểm)
- Morphin là một chất có cấu hình không gian giống endorphin nên nó kết hợp với thụ thể của endorphin và có tác dụng giảm đau tương tự endorphin. (0,25 điểm)

- Khi sử dụng morphin thì hàm lượng morphin trong máu cao làm ức chế ngược lên não bộ → não giảm tiết endorphin. (0,25 điểm)

- Nếu dùng morphin kéo dài não sẽ ngừng tiết endorphin. Khi không sử dụng morphin → cảm giác đau đớn, nên phải dùng morphin từ bên ngoài → nghiện thuốc. (0,25 điểm)

Câu 10. Sinh trưởng, phát triển, sinh sản ở động vật (2,0 điểm)
1. Nêu vai trò của tiroxin đối với động vật có xương sống. Phân biệt người bị bướu cổ do thiếu iốt (nhược năng tuyến giáp) và bướu cổ do cường giáp.
2. Một người phụ nữ bị rối loạn chức năng vỏ tuyến trên thận, dẫn đến tăng đáng kể hoocmôn sinh dục nam trong máu. Chu kì kinh nguyệt của bệnh nhân có điều gì bất thường không? Giải thích. 

Hướng dẫn chấm:

1. (1 điểm)

- Vai trò của tiroxin đối với động vật có xương sống (0,5 điểm)

+ Kích thích chuyển hóa các chất ở tế bào, qua đó ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể.


+ Kích thích phát triển bình thường của hệ thần kinh và hoạt động của não.


+ Kích thích phát triển và hoạt động bình thường của hệ sinh dục.


+ Ở lưỡng cư, tiroxin gây biến thái từ nòng nọc thành ếch.

- Phân biệt: Bướu cổ do thiếu iôt nên tiroxin tiết ra ít → chuyển hóa cơ sở giảm, sinh nhiệt giảm (chịu lạnh kém), buồn ngủ, trí nhớ kém. Còn bướu cổ do cường giáp tiroxin tiết ra nhiều → lồi mắt, tăng chuyển hóa cơ sở, tim đập nhanh, huyết áp tăng, thân nhiệt tăng, chân tay run, ra nhiều mồ hôi, hồi hộp, lo lắng , khó ngủ, giảm trọng lượng cơ thể. (0,5 điểm)
2. (1 điểm)

 - Người phụ nữ này sẽ không có kinh nguyệt. (0,5 điểm)

 - Nguyên nhân: Do hoocmon sinh dục nam ức chế vùng dưới đồi gây giảm tiết GnRH và ức chế tuyến yên giảm tiết FSH và LH. Kết quả là không đủ hoocmon kích thích lên buồng trứng và làm giảm hoocmon buồng trứng => gây mất kinh nguyệt. (0,5 điểm)

……………………………………………….. Hết ……………………………………………..
Người ra đề : Nguyễn Thị Thanh Nga

Số điện thoại : 0168 8948 117
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